
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 41/QĐ-UBND Tủa Chùa, ngày 16 tháng 01 năm 2023 
   

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Danh mục định hướng các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

 liên kết theo chuỗi giá trị trung hạn lĩnh vực nông nghiệp sử dụng  

nguồn vốn các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 

 trên địa bàn huyện Tủa Chùa 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

 Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: 

từ năm 2021 đến năm 2025; 

  Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025; 

 Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025  

Căn cứ Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND 

tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 01/01/2021 của Huyện ủy Tủa 

Chùa về phát triển nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy mô hình kinh tế tập thể, 

xây dựng hợp tác xã kiểu mới, giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của HĐND huyện 

Tủa Chùa về phát triển nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy mô hình kinh tế tập 

thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới, giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 85/KHUBND ngày 26/4/2022 của UBND huyện Tủa 

Chùa về phát triển chăn nuôi, thủy sản giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn 

huyện Tủa Chùa; 
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Căn cứ Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 10/5/2022 của UBND huyện Tủa 

Chùa về triển khai thực hiện Đề án phát triển cây ăn quả lợi thế, đặc sản theo 

hướng sản xuất hàng hóa tập trung, bền vững trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;  

Căn cứ Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 22/8/2022 của UBND huyện 

Tủa Chùa về triển khai thực hiện “Đề án phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” 

trên địa bàn huyện Tủa Chùa; 

Căn cứ Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện 

Tủa Chùa về cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Tủa Chùa giai đoạn 2023 - 

2025, định hướng đến 2030; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục định hướng các Dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất liên kết theo chuỗi giá trị trung hạn lĩnh vực nông nghiệp sử dụng nguồn 

vốn các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Tủa 

Chùa, như sau: 

(Có danh mục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo 

đúng các quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng các phòng Nông 

nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Dân tộc huyện; Giám đốc Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./ 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Lđ. UBND huyện;  

- Trung tâm Văn hóa, TT&TH huyện (đăng tải trên 

trang thông tin điện tử huyện); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuân 

 

 



STT Tên dự án Mục tiêu; nội dung chính của dự án
Địa bàn thực 

hiện

Thời gian thực 

hiện
Chủ đầu tư Ghi chú

1

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản 

phẩm cây ăn quả theo chuỗi giá trị  (đào, lê, 

hồng, mít, chanh leo, dứa, chuối, dưa, dâu 

tây  …)

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển cây ăn quả lợi 

thế, đặc sản theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, bền vững trên 

địa bàn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; khai 

thác, phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, xã hội, ứng dụng tiến 

bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, sản 

xuất gắn liền với sơ chế, chế biến, bảo quản nhằm gia tăng giá trị 

sản phẩm và hướng đến sản xuất hàng hóa có quy mô tập trung, 

tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ gia đình tham gia liên kết. 

Tạo vùng sản xuất tập trung gắn với phát triển du lịch.... Nâng cao 

hiệu quả trong sản xuất và liên kết tiêu thụ các sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn. Từng bước hình thành các cơ sở sơ chế, chế 

biến đảm bảo theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn lưu hành, gắn với 

tiêu thụ sản phẩm

Trên địa bàn các 

xã, thị trấn

03 năm (từ 2023 

đến 2025)

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp huyện

2

Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản 

phẩm từ thủy sản vùng lòng hồ thủy điện, 

thủy lợi theo chuỗi giá trị (cá lăng, cá chép, 

cá quả, cá tầm, rô phi, trắm cỏ….)

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển thủy sản giai 

đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Tủa Chùa Phát triển sản xuất 

liên kết theo chuỗi giá trị, phát huy tiềm năng lợi thế vùng lòng hồ 

thủy điện, thủy lợi... tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ gia 

đình tham gia liên kết. Nâng cao hiệu quả trong sản xuất và liên 

kết tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Phát huy nghề 

nuôi cá lồng, từng bước hình thành làng nghề nuôi trồng thủy sản 

trên địa bàn

Huổi Só, Tủa 

Thàng, Sín 

Chải,…

03 năm (từ 2023 

đến 2025)

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp huyện

3

Dự án liên kết sản xuất, sơ chế, chế biến 

chè Shan tuyết gắn với tiêu thụ sản phẩm 

theo chuỗi giá trị 

Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị nâng cao hiệu quả, 

phát huy giá trị quần thể cây chè cổ thụ và diện tích chè hiện có, 

tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao, đa dạng sản phẩm chè, tạo 

việc làm, tăng thu nhập cho các hộ gia đình tham gia liên kết. 

Nâng cao hiệu quả trong sản xuất và liên kết tiêu thụ các sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn. Thu hút đầu tư hình thành các cơ sở chế 

biến đảm bảo theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn lưu hành, gắn với 

tiêu thụ sản phẩm

Sính Phình, Tả 

Phìn, Tả Sìn 

Thàng, Sín Chải

03 năm (từ 2023 

đến 2025)

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp huyện 

DANH MỤC ĐỊNH HƯỚNG CÁC DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ TRUNG HẠN LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 

 SỬ DỤNG NGUỒN VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỦA CHÙA

(Kèm theo Quyết định số: 41 /QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND huyện Tủa Chùa)



4

Dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ gia 

cầm, sản phẩm chế biến từ gia cầm (gà, vịt, 

ngan,…..) theo chuỗi giá trị 

Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, phát huy tiền năng 

lợi thế của từng vùng, bảo tồn phát triển con giống gia cầm của địa 

phương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ gia đình tham gia 

liên kết. Nâng cao hiệu quả trong sản xuất và liên kết tiêu thụ các 

sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Thúc đẩy đầu tư các cơ sở chế 

biến, đa dạng các sản phẩm trên địa bàn.

Trên địa bàn các 

xã, thị trấn

03 năm (từ 2023 

đến 2025)

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp huyện 

5

Dự án liên kết sản xuất, sơ chế, chế biến 

khoai sọ gắn với tiêu thụ sản phẩm theo 

chuỗi giá trị 

Phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương. Phát triển sản xuất liên 

kết theo chuỗi giá trị, tạo vùng nguyên liệu tập trung phù hợp với 

điều kiện thực tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ gia đình 

tham gia liên kết. Từng bước hình thành các cơ sở sơ chế, chế biến 

đảm bảo theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn lưu hành, gắn với tiêu thụ 

sản phẩm

Trên địa bàn các 

xã, thị trấn

03 năm (từ 2023 

đến 2025)

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp;

6
Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm sắn theo chuỗi giá trị 

Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị tạo vùng nguyên liệu 

tập trung phù hợp với điều kiện thực tế, tạo việc làm, tăng thu 

nhập cho các hộ gia đình tham gia liên kết, phát huy thế mạnh của 

địa phương. Từng bước hình thành các cơ sở sơ chế, chế biến đảm 

bảo theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn lưu hành, gắn với tiêu thụ sản 

phẩm

Trên địa bàn các 

xã, thị trấn

03 năm (từ 2023 

đến 2025)

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp huyện

7

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản 

phẩm cây dược liệu, cây dược liệu quý (sa 

nhân, cà gai leo, thảo quả, sâm, hà thủ ô, 

gừng, nghệ, sả, ý dĩ, hương nhu, hoàng 

tinh, bình vôi, bẩy lá một hoa…)

Hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất cây dược liệu; Đẩy mạnh phát 

triển sản xuất theo chuỗi giá trị; Hỗ trợ trồng, chăm sóc các loại 

cây dược liệu phù hợp với điạ hình thành  các vùng sản xuất tập 

trung, đạt tiêu chuẩn, chất lượng, đảm bảo truy xuất được nguồn 

gốc. Từng bước Hình thành các cơ sở sơ chế, chế biến đảm bảo 

theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn lưu hành, gắn với tiêu thụ sản phẩm

Trên địa bàn các 

xã, thị trấn

03 năm (từ 2023 

đến 2025)

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp huyện

8

Dự án liên kết sản xuất, sơ chế, chế biến và 

tiêu thụ sản phẩm cây lương thực (lúa, 

ngô,…)

Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị quy mô lớn phát huy 

tiềm năng về thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương. Nâng cao giá trị 

sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ gia 

đình tham gia liên kết. Hình thành, mở rộng các cơ sở sơ chế, chế 

biến đảm bảo theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn lưu hành, gắn với 

tiêu thụ sản phẩm. 

Trên địa bàn các 

xã, thị trấn

03 năm (từ 2023 

đến 2025)

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp huyện



9

Dự án liên kết sản xuất rau củ quả an toàn 

gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị  

 (khoai tây, su su, bí, ớt, rau các loại, cây 

họ đậu,…)

Đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Phát triển sản 

xuất liên kết theo chuỗi giá trị, phát huy tiềm năng về đất đai, khí 

hậu. Tạo vùng nguyên liệu tập trung phù hợp với điều kiện thực tế, 

tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ gia đình tham gia liên kết. 

Từng bước hình thành các cơ sở sơ chế, chế biến đảm bảo theo các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn lưu hành, gắn với tiêu thụ sản phẩm

Trên địa bàn các 

xã, thị trấn

03 năm (từ 2023 

đến 2025)

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp huyện

10
Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản 

phẩm cây gai xanh theo chuỗi giá trị

Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị quy mô tập trung. 

Phát huy tiềm năng lợi thế về đất đai, khí hậu, tạo việc làm, tăng 

thu nhập cho các hộ gia đình tham gia liên kết. Nâng cao hiệu quả 

trong sản xuất và liên kết tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên 

địa bàn

Trên địa bàn các 

xã, thị trấn

03 năm (từ 2023 

đến 2025)

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp huyện

11

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết 

theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản 

phẩm cây hoa (hồng, ly, cúc,....)

Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị quy mô tập trung. 

Phát huy tiềm năng lợi thế về đất đai, khí hậu, tạo việc làm, tăng 

thu nhập cho các hộ gia đình tham gia liên kết. Nâng cao hiệu quả 

trong sản xuất và liên kết tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên 

địa bàn

Trên địa bàn các 

xã, thị trấn

03 năm (từ 2023 

đến 2025)

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp huyện

12

Dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ gia 

súc, sản phẩm chế biến từ gia súc (trâu, bò, 

dê, ngựa…..) theo chuỗi giá trị 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển chăn nuôi giai 

đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Tủa Chùa. Phát triển các liên 

kết chăn nuôi trên địa bàn các xã có điều kiện phù hợp đẩy mạnh 

thực hiện kế hoạch phát triển chăn nuôi gia súc của huyện. Tập 

trung phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ với các loài chủ lực (trâu, 

bò, dê, ngựa) đặc trưng tại các vùng có điều kiện thuận lợi cho 

việc sản xuất. Chuyển đổi mạnh từ sản xuất phân tán, quy mô nhỏ 

sang quy mô vừa và lớn, tập trung, trang trại theo hướng sản xuất 

hàng hóa đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, an toàn 

thực phẩm, bảo vệ môi trường.

Trên địa bàn các 

xã, thị trấn

03 năm (từ 2023 

đến 2025)

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp huyện

13
Dự án liên kết sản xuất cây mắc ca gắn với 

tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị 

Tạo ra vùng trồng cây Mắc ca tập trung có năng suất, chất lượng, 

phục vụ nhu cầu của khách hàng với quy mô lớn để đảm bảo 

nguyên liệu thu hút đầu tư cơ sở chế biến; đưa cây Mắc ca trở 

thành một trong những loại cây trồng quan trọng, đa mục đích, 

góp phần đắc lực vào phát triển kinh tế xã hội, tăng thu nhập của 

người dân, đặc biệt là ở các địa bàn xã nghèo, các bản đặc biệt khó 

khăn,...Hình thành các cơ sở sơ chế, chế biến đảm bảo theo các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn lưu hành, gắn với tiêu thụ sản phẩm

Thị trấn, Sính 

Phình, Mường 

Báng, Xá Nhè, 

Tủa Thàng, 

Mường Đun, 

Huổi Só

03 năm (từ 2023 

đến 2025)

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp huyện

 Chỉ liên kết 

với các Nhà 

đầu tư được 

UBND tỉnh 

chấp thuận chủ 

trương đầu tư
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Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản 

phẩm cây gỗ nguyên liệu (keo, bạch đàn, sa 

mộc, thông, quế, trám, mỡ, giổi,….)

Triển khai có hiệu quả Đề án phát triển kinh tế lâm nghiệp bền 

vững trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030. Tạo vùng nguyên liệu lớn cung cấp cho sản 

xuất. Phát triển, sử dụng bền vững tài nguyên rừng và đất lâm 

nghiệp góp phần bảo vệ môi trường. Tạo điều kiện thuận lợi cho 

các thành phần kinh tế tham gia vào các hoạt động lâm nghiệp, 

huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển lâm nghiệp,góp phần 

tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo,... 

Trên địa bàn các 

xã, thị trấn

03 năm (từ 2023 

đến 2025)

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp huyện

 Chỉ liên kết 

với các Nhà 

đầu tư được 

UBND tỉnh 

chấp thuận chủ 

trương đầu tư


